
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 15 đường K1C, Khu phố 1, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

26/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIM ĐẠT Ý

3703135616

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; Lắp đặt hệ thống 
sưởi và điều hoà không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế 
thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết 
bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh 
nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải 
sản)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn. Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (có nội 
dung được phép lưu hành); Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da 
và giả da khác; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự; Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ dược phẩm); Bán 
buôn gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn dụng cụ thể dục thể thao 
(trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ)

4649(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIM ĐẠT Ý
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM DAT Y COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0388193779
Email: daty8@qq.com

Fax:
Website:
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10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; Bán buôn máy móc, 
thiết bị y tế; Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi 
tính; Bán buôn phụ tùng, linh kiện, phụ kiện các loại máy công 
cụ dùng cho mọi loại vật liệu sử dụng trong sản xuất công 
nghiệp; Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; Bán buôn hệ 
thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống nước dân dụng và công 
nghiệp, điện lạnh; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
ngành xây dựng; Bán buôn máy móc,linh kiện, thiết bị , phụ 
tùng ngành giày da, dệt may, may mặc

4659

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; Bán buôn kính phẳng; 
Bán buôn ống nối, khớp nối và các chi tiết lắp ghép khác; Bán 
buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút 
chữ T, ống cao su; Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; Bán 
buôn sơn, véc ni, các loại keo phục vụ ngành xây dựng; Bán 
buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn trang thiết bị bảo hộ lao động, trang thiết bị 
phòng cháy chữa cháy; Bán buôn các sản phẩm nhựa, nguyên 
liệu từ nhựa; Bán buôn hạt nhựa, cao su; Bán buôn nhựa 
đường, nhựa tổng hợp; Bán buôn thùng carton; Bán buôn giấy 
các loại; Bán buôn mút xốp EVA (dạng tấm, dạng cuộn) và các 
sản phẩm từ mút xốp EVA (tấm trải sàn EVA, tấm trải nỉ, tấm 
thảm dùng trong xây dựng, thể thao); Bán buôn vải nhám, giấy 
nhám, đá mài hợp kim, bột mài đá kim loại, vật liệu mài mòn 
phục vụ ngành gỗ, bán buôn các loại ốc vít, đá cắt, đá mài, cục 
nhám, giấy nhám, đầu mài cao su, bánh cước, dây curoa, dây 
thun, ống PE, các loại bóng đèn, kính thạch anh, các loại cọ, 
bàn chải, bao tay, và những vật dụng cầm tay khác, các sản 
phẩm thành phẩm làm từ nhựa, các sản phẩm thành phẩm từ 
kim loại sắt, thép, kẽm, inox..

4669

16. Dịch vụ đóng gói 8292

17. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

18. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

19. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô.

7710

20. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
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22. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

23. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

24. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết: Sản xuất túi xách, vali, cặp (trừ tẩy nhuộm, hồ, in và 
không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán cao 
su, tái chế phế thải tại trụ sở).
(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và không hoạt 
động tại trụ sở)

1512

25. Sản xuất giày, dép 1520

26. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và không hoạt 
động tại trụ sở)

2013

27. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất mút xốp EVA (dạng tấm, dạng cuộn) và các 
sản phẩm từ mút xốp EVA (tấm trải sàn EVA, tấm trải nỉ, tấm 
thảm dùng trong xây dựng, thể thao) (trừ sản xuất xốp cách 
nhiệt sử dụng ga R141b và không luyện cán cao su, tái chế phế 
thải tại trụ sở).

2220

28. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

29. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

30. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

31. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển; Cho thuê máy móc ngành may mặc không 
kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng 
(kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển

7730

32. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

33. Sửa chữa thiết bị điện 3314

34. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

35. Lắp đặt hệ thống điện 4321

36. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

37. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

38. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763
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5.000.000.000 VNĐ

39. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

40. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038187031457

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 5, ấp Tân Lập, Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 5, ấp Tân Lập, Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

LÊ THỊ HÀ Nữ
06/05/1987 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038187031457
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 5, ấp Tân Lập, Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 5, ấp Tân Lập, Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ HÀ Nữ

06/05/1987 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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